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TÓM TẮT  
Bài viết này phân tích, tổng hợp các lí luận để đề xuất khung lí thuyết về áp dụng chu trình 

PDCA trong cải tiến chương trình đào tạo (CTĐT). Quy trình nghiên cứu: xác định mục tiêu, câu 
hỏi, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu; sau đó tìm kiếm, sàng lọc, đánh giá, phân tích và tổng hợp 
dữ liệu. Kết quả nghiên cứu đã hệ thống, phân tích khái niệm, nội dung về chu trình PDCA. Khung 
lí thuyết áp dụng chu trình PDCA trong cải tiến CTĐT được tiến hành theo bốn giai đoạn: (1) kế 
hoạch (Plan); (2) thực hiện (Do); (3) kiểm tra (Check); (4) hành động (Act). Mỗi giai đoạn được đề 
xuất gắn kết với năm khía cạnh cốt lõi trong cải tiến CTĐT thạc sĩ, bao gồm: (1) mục tiêu và chuẩn 
đầu ra; (2) cấu trúc và nội dung chương trình; (3) phương pháp giảng dạy; (4) đánh giá kết quả học 
tập; và (5) điều kiện triển khai chương trình. Nghiên cứu đề xuất khung lí luận áp dụng chu trình 
PDCA cải tiến CTĐT thạc sĩ trong bối cảnh bảo đảm chất lượng đào tạo sau đại học.  

Từ khóa: cải tiến chương trình đào tạo thạc sĩ; chương trình đào tạo thạc sĩ; chu trình PDCA 
 
1.   Đặt vấn đề  

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, yêu cầu ngày càng cao từ thị trường lao 
động và xu hướng tự chủ đại học đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với CTĐT thạc sĩ: phải 
thường xuyên rà soát, đánh giá và cải tiến nhằm thích ứng với bối cảnh mới. Ở Việt Nam, 
việc cải tiến chương trình (CT) thạc sĩ là yêu cầu bắt buộc để nâng cao chất lượng (Ministry 
of Education and Training, 2021, 2025), thực tế các trường đại học cũng đã thực hiện tự 
đánh giá, đánh giá ngoài các CT để đảm bảo chất lượng. Theo số liệu đăng tải trên Báo Giáo 
dục Việt Nam, tính đến ngày 31/8/2025, Việt Nam có 2637 CTĐT bậc đại học và sau đại 
học được công nhận đạt kiểm định chất lượng. Trong đó, CTĐT thạc sĩ chiếm khoảng 
21,57%, phản ánh xu hướng mở rộng kiểm định ở bậc sau đại học. Tuy nhiên, 74,84% số 
CT này mới được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn trong nước, trong khi chỉ 25,16% đạt chuẩn 
quốc tế như AUN-QA, ABET hay FIBAA. Đáng chú ý, vẫn còn 66,10% cơ sở giáo dục đại 
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học chưa có bất kì CT nào được kiểm định theo chuẩn quốc tế (Vietnam Education 
Newspaper, 2025). Những con số này cho thấy hoạt động kiểm định CTĐT thạc sĩ tại Việt 
Nam đã có bước phát triển rõ rệt. Tuy nhiên, các báo cáo kiểm định cũng chỉ ra nhiều hạn 
chế phổ biến, bao gồm: dữ liệu đánh giá chưa đầy đủ, quy trình cải tiến còn hình thức, và 
thiếu cơ chế phản hồi liên tục từ các bên liên quan (Nguyen et al., 2019). Điều đó đặt ra yêu 
cầu cấp thiết phải áp dụng các mô hình cải tiến liên tục mang tính hệ thống, trong đó chu 
trình PDCA có thể được xem là công cụ vận hành học thuật trọng tâm để nâng cao chất 
lượng và hiệu quả của công tác cải tiến CT. Chu trình PDCA, nguồn gốc là lí thuyết quản lí 
chất lượng toàn diện, theo lịch sử phát triển đã khẳng định nó là một phương pháp khoa học, 
với nỗ lực kiểm soát và cải tiến liên tục chất lượng sản phẩm dựa trên dữ liệu và bằng chứng 
(Deming, 1986; Cao, 2023). Trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học, chu trình PDCA 
đã được AUN-QA xem như công cụ vận hành trong bảo đảm chất lượng CTĐT (AUN-QA, 
2020). Mặc dù vậy, tại Việt Nam, việc áp dụng PDCA trong cải tiến CT thạc sĩ còn tính quy 
trình kĩ thuật, chưa thể hiện rõ mô hình lí luận mang tính học thuật để dẫn dắt việc cải tiến 
CT mang tính hệ thống, bài bản và phù hợp với bản chất của giáo dục đại học. Nghiên cứu 
này tập trung phân tích, hệ thống các khái niệm cốt lõi, đề xuất khung lí luận về áp dụng chu 
trình PDCA trong cải tiến CTĐT thạc sĩ. Khung lí luận này vừa mang tính lí thuyết và hệ 
thống vừa đưa ra các định hướng cụ thể cho quá trình hình thành các quy trình cải tiến CTĐT 
thạc sĩ trong thực tiễn. 
2.  Nội dung 
2.1.  Thiết kế nghiên cứu 

- Mục tiêu: Phân tích các khái niệm cốt lõi và các lí luận liên quan đến chu trình PDCA, 
từ đó đề xuất một khung lí luận áp dụng chu trình PDCA trong cải tiến CTĐT thạc sĩ trong 
bối cảnh bảo đảm chất lượng đào tạo sau đại học. 

- Câu hỏi: Những khái niệm cốt lõi nào cần phải làm rõ trong nghiên cứu này? Khung 
lí luận áp dụng chu trình PDCA cần bao gồm những thành tố nào để đảm bảo tính hệ thống 
và hiệu quả cải tiến CTĐT? Những yếu tố lí luận nào có thể ảnh hưởng đến khả năng áp 
dụng chu trình PDCA trong cải tiến CTĐT thạc sĩ? 

- Phương pháp: Tổng quan tài liệu và phân tích, tổng hợp – so sánh lí luận để phân tích 
các khái niệm về chu trình PDCA, mô hình lí luận về áp dụng chu trình PDCA trong cải tiến 
CTĐT thạc sĩ. Các tài liệu được lựa chọn trên các cơ sở dữ liệu khoa học có uy tín như: 
google scholar, Scopus, ResearchGate và các tạp chí thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục bằng 
tiếng Anh và tiếng Việt, sử dụng các từ khóa như: “PDCA cycle”, “Plan-Do-Check-Act”, 
“continuous quality improvement”, “curriculum improvement”… Các tài liệu sử dụng đã 
được bình duyệt và công bố trên các tạp chí uy tín, các quy định liên quan đến cải tiến CT; 
ưu tiên các bài báo liên quan đến áp dụng chu trình PDCA trong cải tiến CTĐT. Tổng cộng 
có 20 tài liệu được sử dụng sau quá trình sàng lọc và đánh giá phù hợp. 
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2.2.  Kết quả nghiên cứu 
2.2.1. Khái niệm và các giai đoạn trong chu trình PDCA 

Chu trình PDCA được Walter A. Shewhart đề xuất vào những năm 1920-1930 và được 
điều chỉnh vào năm 1939, nhấn mạnh tính lặp lại và phản hồi trong quá trình cải tiến chất 
lượng sản phẩm (Deming, 1986). Năm 1950, Deming và cộng sự đã điều chỉnh chu trình này 
với bốn bước và nhấn mạnh PDCA không chỉ là một công cụ kĩ thuật mà còn là một triết lí 
quản lí, một phương pháp khoa học để học hỏi và cải tiến không ngừng (Cao, 2023). Chu 
trình PDCA được hiểu là một quy trình lặp đi lặp lại nhằm cải thiện chất lượng và hiệu quả 
trong tổ chức” (Moen & Norman, 2009). Hay “là một công cụ cải tiến liên tục được sử dụng 
rộng rãi trong các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất” (Sari & Susanti, 2020). Nghiên cứu của 
(Xiao et al., 2024; Zhu et al., 2019) xem chu trình PDCA là một phương pháp quản lí toàn 
diện với bốn bước để thực hiện cải tiến gồm: Lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và hành 
động”. Như vậy, chu trình PDCA được hiểu là một công cụ quản lí, thiết lập theo quy trình 
lặp đi lặp lại liên tục với bốn giai đoạn: lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và hành động để 
cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bốn giai đoạn của chu trình PDCA được minh 
họa trong Hình 1. 

Trong đó, giai đoạn (1) Lập kế hoạch (P), nhằm xác 
định vấn đề hoặc cơ hội cải tiến; phân tích thực trạng 
và nguyên nhân gốc rễ; xây dựng mục tiêu cải tiến, đề 
xuất các giải pháp, xây dựng các hành động cụ thể, 
nguồn lực cần thiết (nhân lực, tài chính, thời gian), và 
các chỉ số để đo lường sự thành công. (2) Giai đoạn 
Thực hiện (D), nhằm triển khai các hoạt động đã đề 
ra ở giai đoạn lập kế hoạch; thu thập dữ liệu một cách 
có hệ thống về quá trình thực hiện và kết quả ban đầu. 
(3) Giai đoạn Kiểm tra (C), đây là giai đoạn cực kì 
quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. So 

sánh kết quả đạt được với các mục tiêu và dự đoán đã đặt ra trong kế hoạch; phân tích dữ 
liệu để xác định xem kế hoạch có hiệu quả không, mức độ đạt được mục tiêu và những sai 
lệch, thất bại đã xảy ra. (4) Giai đoạn Hành động (A), dựa trên kết quả phân tích ở giai đoạn 
Kiểm tra, đưa ra quyết định hành động tiếp theo. Nếu thay đổi thành công: Chuẩn hóa quy 
trình, triển khai giải pháp trên quy mô rộng hơn. Nếu thay đổi gặp vấn đề: Điều chỉnh lại kế 
hoạch, thực hiện các hành động khắc phục, thử nghiệm giải pháp khác. Nếu thất bại hoàn 
toàn: Có thể hủy bỏ thay đổi và quay lại giai đoạn Kế hoạch với một phương án hoàn toàn 
mới (Cao, 2023; Xiao et al., 2024; Zhu et al., 2019; Maruyama & Inoue, 2016). Giai đoạn 
Hành động đóng lại vòng lặp hiện tại và khởi động cho chu trình cải tiến tiếp theo, đảm bảo 
tính liên tục. 

Hình 1. Chu trình PDCA 
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3.3.  Lí luận về cải tiến chương trình đào tạo thạc sĩ theo chu trình PDCA trong trường 
đại học 
3.3.1. Vai trò của PDCA trong cải tiến chương trình đào tạo thạc sĩ 

Chu trình PDCA thiết lập một hệ thống quản lí đồng bộ và vận hành liên tục, cải tiến 
theo chu kì khép kín, đảm bảo thực hiện đầy đủ các bước từ xây dựng – vận hành – đánh giá 
– điều chỉnh CT. Trong đó, Plan xác định mục tiêu và chuẩn đầu ra; Do triển khai chương 
trình; Check đánh giá mức độ đạt mục tiêu; Act điều chỉnh, cải tiến dựa trên kết quả đánh 
giá. Sự lặp lại của chu trình tạo cơ chế cải tiến liên tục chất lượng chương trình đào tạo 
(Maruyama & Inoue, 2016; Samuel & Farrer, 2025). PDCA hỗ trợ điều chỉnh nội dung học 
tập linh hoạt, cải tiến cấu trúc CT, phương pháp dạy học, hình thức đánh giá và cơ chế hỗ 
trợ nghiên cứu. Đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng và tương thích với các tiêu chuẩn kiểm 
định chất lượng (AUN-QA, MOET…) đều ngầm khẳng định chu trình PDCA trong từng 
tiêu chí. Đối sánh với mô hình quản lí POLC thì PDCA có các đặc điểm nổi bật là tính tuần 
hoàn với khả năng phản hồi - cải tiến - lặp lại, từ đó thúc đẩy chất lượng liên tục thay vì chỉ 
quản lí một chiều theo kế hoạch ban đầu. Mô hình POLC khái quát quản lí thành các chức 
năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Tuy nhiên, nếu được vận dụng như một 
trình tự tuyến tính, mô hình có thể chưa phản ánh đầy đủ tính đan xen, linh hoạt và liên tục 
điều chỉnh của hoạt động quản lí thực tế (Mintzberg, 2009). Ngược lại, PDCA khuyến khích 
văn hóa cải tiến liên tục, chính điều này khiến PDCA được tích hợp sâu trong các hệ thống 
đảm bảo chất lượng hiện đại như ISO 9001, AUN-QA, ABET, và đặc biệt phù hợp với giáo 
dục định hướng đầu ra. 
3.3.2. Áp dụng chu trình PDCA trong cải tiến chương trình đào tạo thạc sĩ 

Trong nghiên cứu này, Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT AUN-QA phiên bản 
4.0 và Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH theo Thông tư số 
04/2025/TT-BGDĐT được sử dụng làm căn cứ xác định các lĩnh vực và yêu cầu chất lượng 
cần xem xét. AUN-QA là khung đánh giá chất lượng ở cấp khu vực, trong khi bộ tiêu chuẩn 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo là căn cứ pháp lí áp dụng trong hoạt động kiểm định chất lượng 
CTĐT tại Việt Nam; do đó, hai bộ tiêu chuẩn có tính tương thích nhưng không hoàn toàn 
đồng nhất về tên gọi và nội hàm từng tiêu chuẩn (AUN-QA, 2020; Ministry of Education 
and Training, 2025). Trên cơ sở đó, chu trình PDCA được vận dụng như khung quản lí xuyên 
suốt quá trình cải tiến CTĐT. Giai đoạn Plan tập trung xác định nhu cầu, vấn đề ưu tiên, mục 
tiêu, trách nhiệm, nguồn lực và tiêu chí theo dõi; Do tổ chức triển khai các hoạt động đã 
hoạch định; Check thu thập, phân tích dữ liệu và đối chiếu kết quả thực hiện với mục tiêu, 
CĐR và yêu cầu chất lượng; Act thực hiện điều chỉnh, khắc phục, đồng thời chuẩn hóa hoặc 
nhân rộng những giải pháp đã được kiểm chứng là có hiệu quả. Kết quả của giai đoạn Act 
tiếp tục cung cấp dữ liệu cho việc lập kế hoạch của chu kì tiếp theo. Theo cách tiếp cận này, 
PDCA có thể được áp dụng ở cấp toàn bộ chương trình và ở từng cấu phần chất lượng, thay 
vì ánh xạ cơ học mỗi tiêu chuẩn của AUN-QA hoặc Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT với 
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một giai đoạn riêng biệt của chu trình. Phân tích cụ thể từng giai đoạn của PDCA trong cải 
tiến CTĐT thạc sĩ như sau: 

a) Giai đoạn Lập kế hoạch  
“Kế hoạch” đóng vai trò then chốt trong chu trình PDCA, nhằm xác định mục tiêu, hành 

động và lộ trình thực hiện. Kế hoạch rõ ràng và toàn diện sẽ định hướng hiệu quả cho các 
bước tiếp theo, là cơ sở để thiết kế, vận hành CTĐT, xác định các nguồn lực thực hiện cải 
tiến. Kế hoạch cũng là những tiêu chuẩn để thực hiện giai đoạn kiểm tra (Nguyen, 2012). 
Giai đoạn “Kế hoạch” cần thực hiện các nội dung sau: 

- Phân tích hiện trạng và nguyên nhân để xác định các vấn đề cần cải tiến CTĐT: kết 
quả học tập mong đợi; cấu trúc và nội dung CT; phương thức dạy và học; đánh giá kết quả 
học tập; nguồn lực thực hiện; các dịch vụ hỗ trợ; đầu ra và kết quả đạt được của CT; kết quả 
phản hồi của các bên liên quan (AUN-QA, 2020; Ministry of Education and Training, 2025); 
phân tích các chính sách, căn cứ pháp lý liên quan đến xây dựng và phát triển CTĐT, bảo 
đảm chất lượng, kiểm định chất lượng CT, đây là những định hướng, cơ sở thực hiện  
cải tiến CTĐT.  

- Dựa trên kết quả phân tích hiện trạng CTĐT, đơn vị quản lí CT xác định mục tiêu, nội 
dung trọng tâm cần cải tiến, quy mô nhỏ hay lớn, hoặc một vài khía cạnh của CTĐT. Điều 
này giúp định hình hướng đi, thỏa mãn kì vọng của các bên liên quan, tập trung được các 
nguồn lực, thời gian để thực hiện (Nguyen, 2012). Trong giai đoạn này, các nội dung cải tiến 
thường tập trung vào các khía cạnh của CT như: mục tiêu và CĐR để phù hợp với sứ mạng 
của trường, tiêu chuẩn quốc gia, nhu cầu của các bên liên quan, cấu trúc của CĐR về kiến 
thức, kĩ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm được quy định (AUN-QA, 2020; Prime Minister, 
2016). Bên cạnh đó, trong giai đoạn này cũng cần xác định rõ cấu trúc CT, nội dung môn 
học, chiến lược giảng dạy và học tập (nhấn mạnh học tập chủ động, kĩ năng nghiên cứu, tự 
học) và các phương pháp đánh giá (đa dạng, phù hợp với ELOs bao gồm đánh giá luận 
văn/đề tài nghiên cứu) (AUN-QA, 2020). 

- Các nguồn lực cải tiến và vận hành CTĐT, liên quan đến giảng viên (giáo sư, tiến sĩ), 
nghiên cứu viên, đội ngũ tư vấn hỗ trợ tham gia CTĐT phải được bảo đảm về số lượng và 
chất lượng đáp ứng các yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối phục vụ cộng 
đồng (Ministry of Education and Training, 2021, 2025). Bên cạnh đó, đảm bảo cơ sở hạ tầng, 
trang thiết bị thực hành, thí nghiệm, công nghệ thông tin, thư viện, học liệu, hệ thống quản 
lí hỗ trợ học tập, quản lí đào tạo để giúp người học đạt được CĐR của CTĐT, phù hợp với 
đặc điểm của từng ngành, nhóm ngành hoặc lĩnh vực đào tạo (Ministry of Education and 
Training, 2021). Tất cả các nguồn lực này phải được tính toàn và đưa vào kế hoạch để đảm 
bảo thực hiện hiệu quả hoạt động cải tiến CTĐT. 

- Thiết lập chỉ số đo lường (KPIs) về cải tiến CTĐT, các KPIs cần rõ ràng, định lượng 
được để theo dõi và đánh giá quá trình, kết quả cải tiến. Tùy vào mục tiêu, nội dung cải tiến, 
việc xác định các KPIs tương ứng. Một số chỉ số cần xác định rõ gồm, số lượng CTĐT cải 
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tiến; mức độ tham gia, mức độ hài lòng của các bên liên quan; các mục tiêu, nội dung trọng 
tâm cải tiến. 

- Chi tiết hóa các nhiệm vụ, tương ứng với các mốc thời gian cần phải hoàn thành cho 
hoạt động cải tiến CTĐT. Khung thời gian vừa là định hướng lộ trình thực hiện vừa là cơ sở 
để thực hiện việc giám sát, theo dõi mức độ hoàn thành trong bước kiểm tra của chu trình 
PDCA. Dựa trên kế hoạch tổng thể, cụ thể hóa các hoạt động, khía cạnh cải tiến thành từng 
kế hoạch hành động tương ứng (kế hoạch phát triển đội ngũ; kế hoạch đầu tư, phát triển cơ 
sở vật chất, trang thiết bị; kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan), hoặc các kế hoạch 
hành động theo từng giai đoạn, tùy vào quy mô của cải tiến CTĐT. 

- Xây dựng, đánh giá và lựa chọn các phương án tối ưu, khả thi nhất để thực hiện kế 
hoạch. Phương án hành động là chất xúc tác quyết định đến sự thành công hay thất bại của 
các mục tiêu (Nguyen, 2012).  

b) Giai đoạn Thực hiện 
Giai đoạn “Thực hiện” sẽ biến những mục tiêu trong kế hoạch trở thành hiện thực. 

Thực hiện là quá trình hoạt động của chủ thể quản lí với việc tiếp nhận, phân tích, phân phối 
một cách khoa học các yếu tố, nguồn lực, hình thành cấu trúc của tổ chức, cơ chế và các mối 
quan hệ phối hợp để thực hiện các mục tiêu (Nguyen, 2015). Hay nó là quy trình thiết kế bộ 
máy, sắp xếp, bố trí, sử dụng và phát triển các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu chung 
(Nguyen, 2012). Trong cải tiến CT, giai đoạn “Thực hiện” là việc tổ chức điều chỉnh, cập 
nhật các vấn đề phát hiện ở giai đoạn “Kế hoạch” và triển khai, đưa CTĐT vào áp dụng trong 
thực tiễn; cung cấp dịch vụ hỗ trợ; phát triển chất lượng đội ngũ thực hiện CT và tăng cường 
sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng mục tiêu, CĐR của CTĐT (AUN-QA, 
2020; Ministry of Education and Training, 2025). Giai đoạn này giúp thiết lập được bộ máy 
quản lí, cơ chế vận hành, phối hợp giữa các bộ phận, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả cải 
tiến, phân công nhiệm vụ rõ ràng giúp nâng cao hiệu lực của các quyết định cải tiến (Nguyen, 
2012). Thông qua giai đoạn “Thực hiện” giúp nhà trường quan sát trực tiếp các nội dung cải 
tiến được vận hành (mục tiêu, CĐR CTĐT, nội dung dạy học mới, các phương pháp dạy 
học, phương pháp kiểm tra đánh giá được đề xuất cải tiến), cách thức hoạt động của giải 
pháp được triển khai, thu thập minh chứng về hiệu quả của các nội dung được triển khai, xác 
định các yếu tố bất lợi có thể phát sinh trong quá trình thực hiện cải tiến (AUN-QA, 2020; 
Ministry of Education and Training, 2025). 

Các nội dung cần triển khai trong giai đoạn này gồm: phân công nhân sự có chuyên 
môn, kinh nghiệm về ngành đào tạo, bảo đảm chất lượng thực hiện cải tiến CTĐT, thu hút 
đa dạng các bên liên quan tham gia cải tiến CT như: người quản lí, giảng viên, người học, 
nhà tuyển dụng (Ministry of Education and Training, 2021); cụ thể hóa các nhiệm vụ thực 
hiện cho các bên liên quan để tối ưu hóa quy trình, tạo sự nhịp nhàng trong sự phối hợp, phát 
huy tối đa năng lực chuyên môn của các bộ phận, cá nhân; thiết lập các chính sách, quy định 
và các hướng dẫn cụ thể để định hướng cải tiến CTĐT theo đúng mục tiêu cải tiến đã xác 
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định và đảm bảo sự nhất quán giữa các bên liên quan trong việc cải tiến. Các định hướng 
phải nêu rõ cần cải tiến gì, cải tiến như thế nào, phạm vi cải tiến đối với các khía cạnh mục 
tiêu, CĐR, cấu trúc và nội dung CT, dạy học và kiểm tra đánh giá, vấn đề đào tạo trực tuyến 
(AUN-QA, 2020; Ministry of Education and Training, 2025). 

- Trong quá trình rà soát, đánh giá để cải tiến CTĐT, việc khảo sát, phân tích yêu cầu 
của các bên liên quan, làm cơ sở để thực hiện cải tiến các khía cạnh của CT, các nguồn lực 
thực hiện CT. Bên cạnh đó, cần đối sánh CT hiện hành với các CTĐT của các trường đại 
học có uy tín và các tiêu chuẩn kiểm định để có định hướng cải tiến CT (Ministry of 
Education and Training, 2025).  

- Thực hiện các cải tiến theo kết quả rà soát, đánh giá và đối sánh, đặc biệt theo mục 
tiêu, quy mô đã xác định trong giai đoạn “Kế hoạch”, có thể cải tiến tổng thể CT theo chu kì 
05 năm (Ministry of Education and Training, 2021) hoặc cải tiến một trong các thành tốt của 
CTĐT nếu phát hiện các vấn đề mới hoặc tồn tại trong thực tiễn. CT sau khi được cải tiến, 
triển khai và áp dụng trong thực tiễn, đó có thể là tổng thể CTĐT được cải tiến hoặc các học 
phần mới, các phương pháp giảng dạy và chiến lược đánh giá mới, các dịch vụ hỗ trợ học 
thuật và phi học thuật chuyên biệt cho học viên (AUN-QA, 2020).  

- Ở giai đoạn này, phát triển nhân sự để đáp ứng CTĐT đã được cải tiến, cần được quan 
tâm như: tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng, tập huấn xây dựng CT, đổi mới phương pháp 
dạy học, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học. Việc phát triển đội ngũ, cần phải có kế 
hoạch, có quy định về nhiệm vụ, khối lượng công việc, yêu cầu về năng lực giảng dạy và 
nghiên cứu, hướng dẫn luận văn, khảo sát, phân tích về nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của nhân 
sự (AUN-QA, 2020; Ministry of Education and Training, 2025). Bên cạnh đó, khi triển khai 
CT trong thực tiễn, cần cải tiến các dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, thực tập và 
các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập, nghiên cứu và khả năng thăng tiến 
trong nghề nghiệp của người học. Triển khai hệ thống quản lí đào tạo phù hợp để giám sát 
tiến độ, kết quả học tập và khối lượng học tập của người học; việc phản hồi cho người học 
và hoạt động khắc phục bất cập được triển khai kịp thời và giúp người học cải thiện việc học 
tập (AUN-QA, 2020; Ministry of Education and Training, 2025). 

c) Giai đoạn Kiểm tra  
Kiểm tra là một nỗ lực có hệ thống nhằm thiết lập những tiêu chuẩn, những hệ thống 

phản hồi thông tin, nhằm so sánh những kết quả thực hiện với định mức đã đề ra và để đảm 
bảo rằng, những nguồn lực đã và đang được sử dụng có hiệu quả nhất, để đạt được mục tiêu 
của tổ chức (Nguyen, 2015). Kiểm tra tập trung vào thu thập, phân tích các dữ liệu về kết 
quả học tập của học viên, so sánh dữ liệu thu được với các mục tiêu và nội dung đã đặt ra 
trong giai đoạn “Kế hoạch” để xác định xem liệu sự thay đổi có mang lại kết quả mong đợi 
hay không, khoảng cách giữa mục tiêu và kết quả đã đạt được, và rút ra những bài học kinh 
nghiệm (Nguyen, 2012). Cung cấp các dữ liệu, bằng chứng cho giai đoạn “Hành động”, đề 
xuất các quyết định về việc liệu có nên chuẩn hóa để phát huy sự thay đổi, hay sửa đổi các 
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vấn đề, hoặc từ bỏ sự thay đổi không phù hợp (Cao, 2023). Một số hoạt động thực hiện trong 
giai đoan này gồm: 

- Để đảm bảo hiệu quả trong cải tiến CTĐT, cần thiết lập đội ngũ kiểm tra liên chức 
năng gồm lãnh đạo khoa, giảng viên, cán bộ đảm bảo chất lượng CT, đại diện phòng đào tạo 
sau đại học và phòng đảm bảo chất lượng. Nhóm này phối hợp triển khai chu trình PDCA, 
bao gồm: lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và hành động tiếp theo, nhằm theo dõi việc triển 
khai hành động cải tiến và so sánh kết quả đạt được với các mục tiêu đã xác định (Durmuş 
Şenyapar & Bayındır, 2024). 

- Dựa trên các tiêu chí đã thiết lập, thực hiện theo dõi và giám sát CTĐT đang vận hành 
để đảm bảo cấu trúc và nội dung CT có thực hiện theo quy trình, quy định; bảo đảm tính cập 
nhật, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; quá trình dạy và học, đánh giá kết quả học 
tập có đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và thúc đẩy việc học tập, đáp ứng CĐR của 
CTĐT (Ministry of Education and Training, 2025); chất lượng giảng viên, người hướng dẫn, 
các dịch vụ hỗ trợ có đáp ứng yêu cầu của CTĐT; tiến độ học tập, hiệu suất học tập, kết quả 
nghiên cứu và khối lượng công việc của học viên (AUN-QA, 2020). 

- Thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu về hiện trạng CTĐT đang triển khai, trong đó 
việc lấy ý kiến các bên liên quan đối với CTĐT đang vận hành là cơ sở quan trọng để phát 
hiện vấn đề và đề xuất cải tiến. Các nội dung lấy ý kiến để đánh giá liên quan đến mục tiêu 
và CĐR; cấu trúc và nội dung CT; phương thức dạy và học; đánh giá kết quả học tập; giảng 
viên; các dịch vụ hỗ trợ; cơ sở hạ tầng và trang thiết bị (AUN-QA, 2020; Ministry of 
Education and Training, 2025), thông qua các cách thức khảo sát, phỏng vấn, hội thảo.  

- Phân tích, so sánh đầu ra và kết quả đầu ra đạt được với mục tiêu ban đầu của CTĐT: 
tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học và thời gian tốt nghiệp trung bình; tỉ lệ việc làm và học tập nâng cao 
trình độ; hoạt động nghiên cứu khoa học; giảng viên và nghiên cứu viên; dữ liệu về mức độ 
người học đạt CĐR; mức độ hài lòng của các bên liên quan sau khi được khảo sát, lấy ý kiến 
(AUN-QA, 2020; Ministry of Education and Training, 2025). 

- Xác định vấn đề, phân tích nguyên nhân gây ra sai lệch, cản trở thực hiện mục tiêu ban 
đầu, các kết quả không mong đợi (Xiao et al., 2024; Zhu et al., 2019). Các câu hỏi cần được 
giải quyết gồm: Liệu các mục tiêu đặt ra trước đó có hiệu quả không? Những vấn đề phát 
sinh trong quá trình triển khai là gì? Nguyên nhân cốt lõi của các vấn đề đó là gì? Kết quả 
phân tích này là cơ sở quan trọng đề đưa ra các quyết định điều chỉnh, tiếp tục phát huy 
những thay đổi tích cực, hay tạm ngưng các mục tiêu, giải pháp chưa phù hợp. 

- Xác định các cải tiến thành công, thất bại, hậu quả không mong muốn và bài học kinh 
nghiệm. Đây là bước quan trọng để hiểu rõ tác động của sự thay đổi được đề xuất từ giai 
đoạn “Kế hoạch” và quá trình triển khai trong gia đoạn “Thực hiện”. 

Để thực hiện giai đoạn “Kiểm tra” hiệu quả, cần phân tích, diễn giải và học hỏi sâu sắc 
hơn, thay vì đơn thuần chỉ giám sát hay kiểm đếm việc thực hiện. Bên cạnh đó, người thực 
hiện kiểm tra phải có hiểu biết về dữ liệu, kĩ năng phân tích và diễn giải dữ liệu về CTĐT 
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thạc sĩ. Vì vậy, việc thu thập, phân tích, đánh giá và lưu trữ dữ liệu trong CTĐT đóng vai trò 
cực kì quan trọng việc đưa ra các quyết định cải tiến phù hợp và khoa học. 

d) Giai đoạn Hành động  
“Hành động” là bước cuối cùng trong chu trình PDCA, nơi đưa ra các quyết định cải 

tiến dựa trên những phát hiện từ giai đoạn “Kiểm tra”. Từ đó, chuẩn hóa các thay đổi thành 
công, điều chỉnh các điểm chưa phù hợp, hoặc tái khởi động chu trình mới (Xiao et al., 2024; 
Zhu et al., 2019). Giai đoạn “Hành động” khép lại vòng lặp của chu trình cải tiến và đảm 
bảo rằng những kết quả từ giai đoạn “Kiểm tra” được chuyển hóa thành các hành động cụ 
thể để cải tiến CTĐT (Zhu et al., 2019). Các tác động sẽ giải quyết và ngăn chặn sự tái diễn 
các vấn đề này trong CTĐT ở giai đoạn tiếp theo. Thông qua hoạt động này, giúp CTĐT 
thích ứng với sự phát triển giáo dục đại học, sự đòi hỏi ngày càng lớn về nhân lực thạc sĩ. 
Việc lặp đi lặp lại các cải tiến giúp CTĐT đạt đến sự hoàn chỉnh và phù hợp hơn với mục 
tiêu đào tạo thạc sĩ. Các nội dung thực hiện trong giai đoạn này gồm: 

- Phân tích, đánh giá kết quả từ dữ liệu được thực hiện ở giai đoạn “Kiểm tra”: Ở giai 
đoạn này phải tiến hành đánh giá sâu sắc các phát hiện từ giai đoạn “Kiểm tra” để xác định 
những thành công của CTĐT đã triển khai và các lĩnh vực, nội dung cần tiếp tục cải tiến. 

- Tiến hành các giải pháp, hành động nhằm khắc phục các vấn đề đã gây cản trở trong 
CTĐT thạc sĩ. Xây dựng và triển khai các biện pháp khắc phục các nguyên nhân cốt lõi gây 
ra những hạn chế, khiến CTĐT chưa đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan (AUN-QA, 
2020). Tương ứng với những vấn đề được phát hiện ở giai đoạn “Kiểm tra” sẽ có các hành 
động tương ứng để xử lí và cải tiến. Cụ thể như sau: 

Vấn đề ở giai đoạn “Kiểm tra” Biện pháp ở giai đoạn “Hành động” 
CĐR không phù hợp với yêu cầu của thị trường  Điều chỉnh lại CĐR 
Nội dung học phần lạc hậu, không cập nhật Thay đổi nội dung học phần 
PPĐG không đo đúng năng lực người học Thiết kế lại PPĐG, rubric 
Người học thiếu kĩ năng nghiên cứu Tích hợp kĩ năng nghiên cứu vào CT 

- Tiêu chuẩn hóa và nhân rộng các thành công đối với các thay đổi đã đáp ứng mục tiêu 
đề ra. Các phân tích, đánh giá cho thấy, các thay đổi về CTĐT được thực hiện đã thành công, 
đáp ứng mục tiêu ban đầu đề ra ở giai đoạn “Kế hoạch” thì cần tiêu chuẩn hóa và tích hợp 
chúng vào hoạt động thường xuyên trong thiết kế và phát triển CTĐT thạc sĩ (Xiao et al., 
2024; Zhu et al., 2019). 

- Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm trong cải tiến CTĐT đóng vai trò quan trọng, giúp đánh 
giá hiệu quả của CT hiện hành; xem xét tính liên kết giữa nội dung CT, phương pháp kiểm 
tra đánh giá và hệ thống học liệu hỗ trợ giảng dạy (Ministry of Education and Training, 
2021). Đồng thời chia sẻ các cải tiến đã triển khai thành công, cũng như nhận diện các khó 
khăn, thách thức trong thiết kế và phát triển CT. 
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- Đặc trưng nổi bật của chu trình PDCA là khả năng cải tiến liên tục theo hướng tịnh 
tiến. Sau khi hoàn tất một chu trình nhỏ và có được các quyết định phù hợp ở giai đoạn 
“Hành động”, quá trình cải tiến sẽ quay lại giai đoạn “Kế hoạch” để khởi động một chu trình 
mới. Việc cải tiến có thể được thực hiện ở quy mô toàn bộ CT hoặc tập trung vào một số 
thành tố cụ thể (AUN-QA, 2020). Tóm tắt việc tích hợp chu trình PDCA vào cải tiến CT thể 
hiện ở Hình 2: 

 
Hình 2. Tóm tắt việc tích hợp chu trình PDCA vào cải tiến CTĐT thạc sĩ 

3.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cải tiến chương trình đào tạo thạc sĩ  
Chu trình PDCA đã được sử dụng để cải tiến các hoạt động khác nhau trong môi trường 

giáo dục đại học. Tuy nhiên, trong bối cảnh cải tiến CTĐT thạc sĩ để đáp ứng yêu cầu đổi 
mới giáo dục, việc áp dụng chu trình PDCA vẫn đang đối mặt với các vấn đề như: (1) Thiếu 
sự cam kết và ủng hộ từ cấp lãnh đạo đối với việc áp dụng PDCA; sự phản kháng, ngại thay 
đổi khi áp dụng chu trình mới, thiếu kiến thức và kĩ năng cần thiết về chu trình PDCA. Áp 
lực về thời gian, công việc để có thể tham gia đầy đủ vào chu trình PDCA (Bendermacher 
et al., 2020; Hayati et al., 2024). (2) Việc thu thập, lấy ý kiến các bên liên quan chưa đầy đủ, 
thiếu thực chất; thiếu sự phối hợp giữa các bên liên quan; hệ thống thu thập, lưu trữ và phân 
tích dữ liệu còn yếu kém, thiếu tin cậy; các mục tiêu cải tiến CT không được xác định một 
cách rõ ràng, cụ thể và khó đo lường (Biggs & Tang, 2011). (3) Thiếu cơ chế theo dõi và 
đánh giá khách quan hiệu quả của các hoạt động cải tiến, thiếu nguồn lực tài chính để triển 
khai các hoạt động cần thiết trong chu trình PDCA, thiếu các công cụ, phần mềm hoặc nền 
tảng công nghệ thông tin hỗ trợ hiệu quả cho việc thu thập dữ liệu, quản lí và theo dõi quá 
trình PDCA (Hayati et al., 2024). (4) Áp lực từ các yêu cầu kiểm định chất lượng đôi khi 
dẫn đến việc thực hiện PDCA mang tính đối phó hơn là thực chất. Sự thay đổi của yêu cầu 
thị trường lao động, công nghệ khiến việc điều chỉnh CT thông qua PDCA gặp khó khăn để 
bắt kịp (Samuel & Farrer, 2025). 
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4.  Kết luận 
Nghiên cứu đã đề xuất khung lí thuyết cải tiến CTĐT theo PDCA gồm bốn giai đoạn, 

được tích hợp để cải tiến các thành tố chính của CTĐT thạc sĩ. Mỗi giai đoạn đóng vai trò 
định hướng cụ thể trong quá trình vận hành và đánh giá cải tiến liên tục. Những nội dung 
các mô hình cải tiến CTĐT, mô hình áp dụng chu trình PDCA trong giáo dục đại học, hướng 
đến đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan và bối cảnh thực tiễn tại Việt Nam.  

Nghiên cứu như một khung lí thuyết định hướng cho người quản lí xây dựng mô hình 
cải tiến CTĐT phù hợp với các mô hình bảo đảm chất lượng, kiểm định CTĐT phù hợp với 
các tiêu chuẩn kiểm định, bảo đảm chất lượng và thúc đẩy hội nhập quốc tế. 

Một số nghiên cứu tiếp theo có thể thực hiện: áp dụng chu trình PDCA để thực hiện 
cải tiến CTĐT thạc sĩ tại một trường đại học; sử dụng khung lí thuyết để khảo sát, đánh giá 
thực trạng áp dụng chu trình PDCA trong cải tiến CTĐT thạc sĩ tại các trường đại học. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

This study analyzes and synthesizes the theoretical foundations for a conceptual framework 
for applying the PDCA cycle to curriculum improvement. The research process involved defining the 
objectives, research questions, tasks, and methodology, followed by searching for, screening, 
evaluating, analyzing, and synthesizing data. The findings systematically describe and analyze the 
concepts and components of the PDCA cycle. The proposed framework comprises four phases: (1) 
Plan, (2) Do, (3) Check, and (4) Act. Each phase is linked to five core dimensions of master's degree 
program improvement: (1) objectives and learning outcomes; (2) program structure and content; (3) 
teaching methods; (4) assessment of student learning; and (5) conditions for program 
implementation. The resulting framework situates the application of the PDCA cycle to master's 
degree program improvement within the broader context of postgraduate quality assurance. 

Keywords: improvement of master’s degree programs; master’s degree program; PDCA cycle 
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